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PHẦN 1. (4,5 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1: Cho lai giữa 2 thứ đậu hà lan khác nhau về 2 tính trạng tương phản, thuần chủng, thu được F1. Cho F1 lai phân tích thu được kiểu hình có tỉ lệ là:

A. 3:1
B. 1:2:1
C. 1:1
D. 1:1:1:1:
Câu 2: Nếu khối lượng của vật giảm đi 2 lần, còn vận tốc của vật tăng lên 4 lần thì động năng của vật sẽ:

A. tăng lên 2 lần.
B. tăng lên 8 lần.
C. giảm đi 2 lần.
D. giảm đi 8 lần.
Câu 3: Kim loại nào sau đây tan trong nước ở điều kiện thường?


A. Na.
B. Fe.
C. Cu.
D. Al.

Câu 4: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng tia sáng tới khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường:


A. Bị hấp thụ hoàn toàn và không truyền đi vào môi trường trong suốt thứ hai.


B. Bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường và đi vào môi trường trong suốt thứ hai.


C. Bị hắt trở lại môi trường cũ.


D. Tiếp tục đi thẳng vào môi trường trong suốt thứ hai.

Câu 5: Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch CuSO4?


A. Al.
B. Fe.
C. Mg.
D. Ag.

Câu 6: Công suất là đại lượng đo bằng:


A. công sinh ra trong một đơn vị thời gian.


B. lực tác dụng trong thời gian vật chuyển động.


C. lực tác dụng trong một đơn vị thời gian.


D. công sinh ra trong thời gian vật chuyển động.

Câu 7: Vật liệu nào không được dùng làm lăng kính?


A. Thuỷ tinh trong.
B. Nước.
C. Nhôm.
D. Nhựa trong.

Câu 8: Động năng của vật phụ thuộc vào:


A. khối lượng và chất làm vật.
B. vận tốc của vật.


C. khối lượng và vận tốc của vật.
D. khối lượng.

Câu 9: Một dây dẫn khi mặc vào hiệu điện thế 6 V thì cường độ dòng điện qua dây dẫn là 0,5

A. 24 Ω.

B. 6 Ω.

C. 3 Ω.

D. Dây dẫn ấy có điện trở là bao nhiêu?A. 12 Ω.
Câu 10: Tính chất vật lí nào sau đây là của phi kim?


A. Nhiệt độ nóng chảy thấp.


B. Khối lượng riêng lớn.


C. Dẫn điện, dẫn nhiệt tốt.


D. Hầu hết ở trạng thái rắn điều kiện thường.

Câu 11: Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau.


A. Cơ năng của vật bằng hiệu thế năng và động năng của vật.


B. Một vật chỉ có thể có động năng hoặc thế năng.


C. Cơ năng của vật bằng tích thế năng và động năng của vật.


D. Thế năng và động năng là hai dạng của cơ năng.

Câu 12: Theo Mendel, mỗi tính trạng của cơ thể sinh vật do:

A. hai nhân tố di truyền khác cặp quy định.
B. một cặp nhân tố di truyền quy định.

C. hai cặp nhân tố di truyền quy định.
D. một nhân tố di truyền quy định.
Câu 13: Nhận định nào sau đây không đúng về quá trình tái bản DNA?

A. Phân tử DNA mới giống phân tử DNA ban đầu chỉ nhờ nguyên tắc bổ sung.

B. Mạch DNA mới được tổng hợp dựa trên mạch đơn của DNA làm khuôn.

C. Trong quá trình tổng hợp DNA, một mạch được tổng hợp liên tục, một mạch được tổng hợp gián đoạn.

D. Quá trình tái bản DNA diễn ra ở kì trung gian (trước khi tế bào phân chia).
Câu 14: Hiện tượng phản xạ toàn phần là hiện tượng:


A. ánh sáng bị phản xạ toàn bộ trở lại khi khi chiếu tới mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.


B. ánh sáng bị đổi hướng đột ngột khi truyền qua mặt phân cách giữa 2 môi trường trong suốt.


C. cường độ sáng bị giảm khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.


D. ánh sáng bị phản xạ toàn bộ trở lại khi gặp bề mặt nhẵn.

Câu 15: Kính lúp là thấu kính hội tụ có:


A. tiêu cự dài dùng để quan sát các vật nhỏ.


B. tiêu cự ngắn dùng để quan sát các vật lớn.


C. tiêu cự ngắn dùng để quan sát các vật nhỏ.


D. tiêu cự dài dùng để quan sát các vật có hình dạng phức tạp.

Câu 16: Phân tử DNA không có chức năng nào dưới đây?

A. Lưu giữ thông tin di truyền dưới dạng trình tự các nucleotide.

B. Truyền đạt thông tin di truyền qua các thế hệ tế bào và cơ thể.

C. Truyền đạt thông tin di truyền từ trong nhân tế bào ra tế bào chất.

D. Bảo quản thông tin di truyền nhờ các liên kết cộng hóa trị và hydrogen.
Câu 17: Trong gang hàm lượng carbon chiếm:


A. từ 2% đến 5%.
B. từ 2% đến 4%.
C. dưới 2%.
D. từ 1% đến 5%..

Câu 18: Đồng hồ đo điện đa năng không đo được đại lượng nào sau đây:


A. Điện trở
B. Công suất


C. Cường độ dòng điện
D. Hiệu điện thế

Phần II (2 điểm): Câu trả lời trắc nghiệm đúng - sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2
Câu 1: Hợp kim  là vật liệu được sử dụng rất phổ biến trong đời sống cũng như sản xuất.

a) Hợp kim là vật liệu chứa ít nhất một kim loại cơ bản và một số kim loại hoặc phi kim khác.

b) Thép là hợp kim của sắt với carbon và một số nguyên tố khác.

c) Hợp kim thường dễ bị oxi hoá hơn các đơn kim loại thành phần.
d) Duralumin là hợp kim nhẹ, bền nên được sử dụng để chế tạo cánh máy bay và áo giáp.

Câu 2: Các nhận định dưới đây Đúng hay sai:

a) Tính trạng tương phản là hai trạng thái biểu hiện tương tự nhau của cùng một loại tính trạng. 
b) Nhân tố di truyền tồn tại thành từng cặp trong nhân tế bào, không hòa trộn vào nhau, quy định tính trạng của cơ thể sinh vật. 
c) Kiểu gene là tổ hợp toàn bộ các gene trong tế bào của cơ thể sinh vật, còn kiểu hình là tổ hợp toàn bộ các tính trạng trong tế bào của cơ thể sinh vật.  
d) Dòng thuần là các cơ thể đồng hợp về tất cả các cặp gene. Dòng thuần có đặc tính di truyền đồng nhất và ổn định, các thế hệ sau giống các thế hệ trước. 
PHẦN III (1,5 điểm). Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6

Câu 1: Một người kéo đều một vật từ giếng sâu 4 m . Người ấy phải dùng một lực F = 180 N.Tính công của người kéo.

Câu 2: Biết vận tốc ánh sáng truyền trong thuỷ tinh là 2.105 km/s và vận tốc ánh sáng đi trong chân không là c = 3.108 m/s. Chiết suất tuyệt đối của thuỷ tinh là bao nhiêu?  

Câu 3: Cường độ dòng điện chạy qua điện trở R = 6Ω là 0,6A. Khi đó hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở là bao nhiêu?

Câu 4: Cho P có kiểu gen: AABB x aabb lai với nhau thu được F1. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2. Số hợp tử tạo ra ở F2 là bào nhiêu? 

Câu 5: Tùy theo cấu trúc và chức năng RNA được chia thành mấy loại? 

Câu 6: Quá trình tái bản DNA diễn ra trong nhân tế bào ở sinh vật nhân thực ( hoặc vùng nhân ở sinh vật nhân sơ) trước khi tế bào bước vào giai đoạn phân chia. Kết quả của quá trình tái bản phân tử DNA ban đầu tạo ra mấy phân tử DNA mới giống như phân tử DNA ban đầu? 

PHẦN IV (2 điểm). Tự luận. Học sinh trình bày lời giải chi tiết từ câu 1 đến câu 2.

Câu 1: Cho 13 gam Zinc tác dụng hết với sulfuric acid loãng.

a) Viết PTHH. Tính thể tích khí hydrogen thu được (ở 250C và 1 bar).

b) Nếu dùng toàn bộ lượng khí hydrogen bay ra ở trên đem khử bột CuO ở nhiệt độ cao, đến phản ứng hoàn toàn thu được m gam chất rắn X. Tính giá trị m

Câu 2:Một vật sáng AB có dạng mũi tên được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính, cách thấu kính 16 cm, A nằm trên trục chính. Thấu kính có tiêu cự là 12 cm.

a. Hãy vẽ ảnh của vật theo đúng tỉ lệ.

b. Tìm khoảng cách từ ảnh đến thấu kính hội tụ và ảnh gấp bao nhiêu lần vật.

----------- HẾT ----------
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